Tổ Ngữ Văn

BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

	I) Giới thiệu:

1) Tác giả: (1380 – 1442)


- Hiệu: Ức Trai, quê ở Chí Linh – Hải Dương. Sau về Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây.



- Gia đình nội, ngoại đều có truyền thống yêu nước và văn hóa, văn học.



- Những sự kiện chính:




( Thưở thiếu thời phải chịu những mất mát đau thương (năm tuổi mồ côi mẹ, mười tuổi mất ông ngoại).




( 1400, đỗ Thái học sinh cùng cha làm quan cho nhà Hồ.




( 1407, giặc Minh xâm lược, Nguyễn Trãi khắc sâu lời cha dặn :”Con trở về lập chí, rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, như thế mới là đại hiếu.”




( Thoát khỏi sự giam lỏng của giặc Minh tìm theo Lê Lợi khởi nghĩa. Góp phần to lớn đưa khởi nghĩa Lam Sơn đến thắng lợi.




( 1428, Lê Lợi lên ngôi, Nguyễn Trãi hăm hở tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước nhưng bị  gian thần dèm pha, bị nghi oan, không được tin dùng.




( 1439, về ở ẩn tại Côn Sơn.




( 1440, được Lê Thái Tông mời ra giúp nước.




( 1442 với oan án Lệ Chi viên, Nguyễn Trãi bị xử tội “tru di tam tộc.”




( 1464: Lê Thánh Tông minh oan cho ông.




( 1980, UNESCO công nhận ông là danh nhân văn hóa. 



( hai điểm cơ bản: phần ghi nhớ  sgk/13


2) Sự nghiệp thơ văn:



a) Những tác phẩm chính:


      - Chữ Hán:  Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo, Ức Trai thi tập, Chí Linh Sơn phú,... 

         -Chữ Nôm : Quốc âm thi tập


  
- Địa lý: Dư địa chí, quyển sách địa lý cổ nhất của Việt Nam.


=> là tác giả xuất sắc về nhiều thể loại, trong sáng tác chữ Hán và chữ Nôm, trong văn chính luận và thơ trữ tình. 



b) Nguyễn Trãi - nhà văn chính luận kiệt xuất:




- Nhà văn chính luận lỗi lạc trong văn học trung đại Việt Nam.




- Tác phẩm: Quân trung từ mệnh tập, Đại cáo bình Ngô, Chiếu biểu dưới triều Lê.


- Tư tưởng chủ đạo: nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.

- Văn chính luận của NT đạt đến trình độ mẫu mực từ việc xác định đối tượng, mục đích để sử dụng bút pháp thích hợp đến kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén.

c) Nguyễn Trãi – nhà thơ trữ tình sâu sắc:


- Tác phẩm: Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập.


- Nội dung: vẻ đẹp tâm hồn hài hòa giữa người anh hùng vĩ đại và con người trần thế.

   -  Lý tưởng , phẩm chất người anh hùng là sự hòa quyện giữa nhân nghĩa với yêu nước một cách mãnh liệt.

         -  Tình yêu của NT dành nhiều cho thiên nhiên đất nước, con người và cuộc sống. 

- Văn chương của NT là thành tựu nghệ thuật trên hai bình diện về thể loại và ngôn ngữ.

   + Thể thơ thất xen lục ngôn

   + Sử dụng nhiều từ Thuần Việt, lời ăn tiếng nói hằng ngày của nhân dân. 


3) Kết luận:



- Nội dung: văn chương Nguyễn Trãi hội tụ hai nguồn cảm hứng lớn của văn học dân tộc là yêu nước và nhân đạo.



- Nghệ thuật: Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận kiệt xuất, nhà thơ khai sáng văn học Tiếng Việt.



=> Nguyễn Trãi là người khơi dòng thơ Nôm trong suốt giữa cánh rừng văn học chữ Hán đương thời. 

II) Tác phẩm:     


1) Giới thiệu:



a) Hoàn cảnh sáng tác: sau chiến thắng giặc Minh (cuối 1427 – đầu 1428), Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết “Đại cáo bình 



Ngô”. Tác phẩm có ý nghĩa trọng đại của một bản tuyên ngôn độc lập.



b) Thể loại: văn chính luận, được viết theo lối văn biền ngẫu vừa mang đặc trưng cơ bản của thể cáo nói chung vừa có những sáng tạo riêng của tác giả.



c) Nhan đề:




- Đại cáo: bài cáo lớn mang tính chất quốc gia trọng đại.




- Bình: dẹp yên, sang bằng.




- Ngô: chỉ quân Minh ( chỉ chung giặc phương Bắc ( hàm ý sự khinh miệt, căm thù của nhân dân ta đối với giặc phương Bắc.



d) Bố cục: 4 đoạn:




- Đoạn 1: “Từng nghe …… còn ghi”: nêu cao luận đề chính nghĩa.




- Đoạn 2: “vừa rồi …… chịu được”: vạch trần, tố cáo tội ác của giặc Minh.




- Đoạn 3: “Ta đây……. nay”: kể lại diễn biến của cuộc chiến từ mở đầu đến thắng lợi




- Đoạn 4: “Xã tắc …… hay”: tuyên bố kháng chiến thắng lợi, bài học lịch sử.


2) Đọc – hiểu văn bản



a) Nguyên lý chính nghĩa: làm chỗ dựa, căn cứ xác đáng để triển khai toàn bộ nội dung tác phẩm. Có hai nội dung chính:




* Tư tưởng nhân nghĩa:





- Theo quan niệm Nho giáo là mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người trên cơ sở tình thương và đạo lý.





- Với Nguyễn Trãi nhân nghĩa là:






( yên dân: làm cho dân tộc yên ổn, sống hạnh phúc.






( trừ bạo: diệt trừ bọn tham tàn bạo ngược.





( Nhân nghĩa phải gắn liền với chống xâm lược.





( Nguyễn Trãi đã chắc lọc hạt nhân cơ bản, tích cực nhất trong tư tưởng nhân nghĩa. (kế thừa và phát huy tư tưởng nhân nghĩa Khổng – Mạnh).





( Nhân nghĩa trong “Đại cáo bình Ngô” đã được Nguyễn Trãi nâng lên thành một lý tưởng xã hội (không là quan hệ ứng xử cá nhân)





- Nguyên nhân: sống trong nhân dân, hiểu sức mạnh của dân.




* Chân lý khách quan về sự  tồn tại độc lập chủ quyền của nước Đại Việt:






+ Có nền văn hiến lâu đời.






+ Lãnh thổ riêng (ranh giới).






+ Phong tục tập quán riêng.






+ Lịch sử, chế độ các triều đại.






+ Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có.





- Nghệ thuật: cách viết sóng đôi, so sánh Đại Việt và Trung Quốc; câu văn biền ngẫu ( đề cao Đại Việt ( tự hào.



Dùng từ: từ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, cũng khác, bao đời, tuy …… song ( tính chất hiển nhiên, vốn có từ lâu đời không thể không thừa nhận.





- Liệt kê những thất bại của giặc đã được ghi vào sử sách.





(  ta thắng      > <   giặc thua ( là tất nhiên





  vì chính nghĩa           vì bất nghĩa





( chân lý này có cơ sở chắc chắn từ thực tiễn lịch sử ( vừa khẳng định vừa tự hào.



b) Bức tranh tội ác giặc Minh:




- Lừa dối: 





+ Mượn cớ “phù Trần diệt Hồ” để gây họa, dễ dàng sử dụng bọn Việt gian bán nước. Từ: nhân, thừa cơ ( lột tả luận điệu giả nhân giả nghĩa của giặc. 




( Nguyễn Trãi đứng trên lập trường dân tộc.





+ Dối trời, lừa dân với nhiều âm mưu thủ đoạn.




- Gây binh kết oán trong thời gian dài.




- Chủ trương cai trị thâm độc vô nhân đạo:





+ Diệt chủng, tàn sát người dân vô tội:  






( Nướng dân đen  






( Vùi con đỏ 






( Nghệ thuật: dùng hình tượng để diễn tả tội ác kẻ thù vừa tả thực, vừa khái quát tội ác man rợ kiểu Trung Cổ của giặc Minh đối với nhân dân ta ( tội ác điển hình cho muôn ngàn tội ác.






Động từ ( những hành động dã man không tính người. Tất cả như đóng đinh vào lịch sử.





+ Bóc lột, vơ vét, dâng nạp, đặt ra nhiều thuế khóa nặng nề.

   + Phu phen, tạp dịch : nay xây nhà, mai đắp đất.


+ Đầy đọa nhân dân đến cùng cực không còn đường sống.


+ Hủy diệt môi trường sống.


+  Diệt sản xuất, nghề truyền thống.





+ Nghệt thuật: liệt kê, câu văn dài ngắn đan xen, lời văn khi uất hận trào sôi, khi cảm thương tha thiết, khi nghẹn ngào.

· Kết thúc bản cáo trạng:


+ Câu cảm như một lời nguyền chất chứa căm hờn.





+ Lấy cái vô hạn để nói cái vô cùng, câu văn đầy hình tượng, đanh thép, thậm xưng, từ phủ định để khẳng định tội ác của giặc là vô kể ( thần người không chịu được.

· Hình ảnh kẻ thù như bầy quỷ dữ khát máu người.

· Thái độ tố cáo: khinh bỉ, căm thù.



( tác giả đứng trên lập trường nhân dân.



c) Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:




* Buổi đầu kháng chiến:





- Hình tượng Lê Lợi: 








( Xưng hô gần gũi.






( Xuất thân dân dã, bình thường.






( Có lòng căm thù giặc sâu sắc, có lý tưởng hoài bão lớn lao.






( Có quyết tâm cao, chịu đựng thử thách để thực hiện lý tưởng.






( Có phẩm chất đạo đức tốt, ham học hỏi.




( là người anh hùng áo vải, có sự thống nhất giữa con người bình thường với lãnh tụ nghĩa quân. Qua đó phần nào phản ánh  tính nhân dân của cuộc khởi nghĩa.




( nghệ thuật: khắc họa nhân vật bằng bút pháp trữ tình kết hợp 
tự sự.





- Khó khăn buổi đầu: 






( Ngày đầu ta yếu > < giặc mạnh.






( Thiếu người tài ( so sánh.






( Thiếu lương thực.






( Có khi quân tan chẳng còn mấy người.





- Biện pháp khắc phục: vững tâm, bền chí






( Có quyết tâm cao.






( Cầu người tài.






( Đoàn kết toàn dân, thương yêu trên dưới một lòng.






( Có phương kế tài giỏi về quân sự, chính trị: chiến lược kháng chiến trường kỳ; chiến thuật đánh du kích; đặc biệt tư tưởng nhân nghĩa.




* Quá trình phản công thắng lợi:





- Ta thắng lớn, liên tục.





- Khí thế của ta mạnh như chẻ tre: sấm vang chớp giật, trúc chẻ tro bay, sĩ khí hăng, … 





( liệt kê, câu văn dài ngắn đan xen, động từ mạnh, so sánh, thậm xưng, nhịp văn gấp gáp ( ta thắng nhanh như bão cuốn, giết tướng giặc, diệt viện binh.





- Giặc thất bại nhục nhã, nặng nề: máu chảy thành sông, thây chất đầy nội,… ( liệt kê, gợi hình cao.




  - Khung cảnh chiến trường: sắc phong vân phải đổi, ánh nhật  nguyệt phải mờ ( âm điệu sảng khoái, hào hùng như bản hùng ca chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn.



- Thái độ tác giả: 






( Miệt thị vua nhà Minh.






( Tự hào đường lối chiến thuật của ta, ca ngợi lối đánh vào lòng người.






( Nhìn xa, yêu chuộng hòa bình, nhân đạo với kẻ thù.



d) Tuyên bố thắng lợi, bài học lịch sử:





- Trịnh trọng tuyên bố nền độc lập dân tộc.





- Rút ra bài học lịch sử: bĩ rồi thái, hối rồi minh ( quy luật vận động tất yếu.





- Khẳng định Tổ quốc bước vào kỷ nguyên mới.







- Nhắc mọi người luôn tự hào về quá khứ, yêu hiện tại, vui mừng hướng đến tương lai.





- Giọng văn đĩnh đạc hào hùng, tự hào, tin tưởng 

· Ghi nhớ: sgk / 23.

III) Kết luận: 



Tác phẩm là “ áng thiên cổ hùng văn”, là sự kết hợp hài hòa cảm hứng chính trị và cảm hứng nghệ thuật, cảm hứng nhân nghĩa và cảm hứng yêu nước tự hào dân tộc ( điển hình cho văn chính luận.




CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

                                                     (Trích truyền kì mạn lục _ Nguyễn Dữ)

	I) Giới thiệu:


1) Tác giả: chưa rõ năm sinh năm mất



- Sống vào khoảng thế kỉ 16.



- Quê quán: tỉnh Hải Dương.



- Gia đình: khoa bảng (cha đỗ tiến sĩ đời Lê Thánh Tông).



- Bản thân: từng đi thi, làm quan thời gian ngắn rồi lui về ẩn dật.



- Sự nghiệp: để lại cho đời tác phẩm nổi tiếng là “Truyền kì mạn lục”.


2) Tác phẩm: “Truyền kì mạn lục”



- Thể loại: Văn xuôi tự sự thời trung đại.



- Chữ viết: chữ Hán, gồm 20 truyện.



- Ra đời: vào nửa đầu thế kỉ 16, là sáng tác văn học kết hợp: hư cấu, sáng tạo, trau chuốt, gọt giũa.



- Nội dung: phản ánh hiện thực xã hội phong kiến đương thời: qua những yếu tố kì lạ hoang đường.



- Giá trị: được xem là “thiên cổ kỳ bút”, được dịch ra nhiều thứ tiếng.

II) Đọc – hiểu văn bản:


1) Sự kiên định chính nghĩa của Ngô Tử Văn:



- Được giới thiệu là người “khẳng khái, nóng nải, thấy sự tà gian không thể chịu được, ai cũng khen là người cương trực”.



- Biểu hiện cụ thể:




+ Tức giận, đốt đền tên hung thần ( trừ hại cho dân.




+ Đối diện với tên hung thần đến đòi đền cùng những lời đe dọa ( điềm nhiên, không khiếp sợ. (Ngô Tử Văn mặc kệ cứ ngồi ngất ngưỡng tự nhiên).




+ Đối diện với bọn quỷ dạ xoa nanh ác và quan cảnh đáng sợ nơi cõi âm ( không sợ vẫn lớn tiếng khẳng định mình là người ngay thẳng ( gan dạ.

      
+ Trước Diêm Vương đầy quyền lực: vẫn giữ thái độ cứng cỏi, bất khuất, vạch tội hồn tên tướng giặc ( không sợ quyền lực.



( Phẩm chất nhân vật: khẳng khái, chính trực, dũng cảm vì dân trừ kẻ ác.



- Kết quả: Ngô Tử Văn chiến thắng.




+ Giải trừ được tai họa, đem lại an lành cho dân.




+ Diệt trừ tận gốc thế lực xâm lược tàn ác, làm sáng tỏ nỗi oan 




khuất và phục hồi danh vị cho thổ thần nước Việt.




+ Được tiến cử vào chức phán sự đền Tản Viên, đảm trách nhiệm vụ giữ gìn công lý ( phần thưởng xứng đáng, khích lệ mọi người dũng cảm đấu tranh chống cái ác, xấu.

( Khẳng định niềm tin chính nghĩa sẽ thắng gian tà, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ, đấu tranh triệt để với cái xấu, ác để bảo vệ dân, bảo vệ chính nghĩa.


2) Ý nghĩa truyện:



- Phê phán hồn ma tên tướng giặc: xảo quyệt, sống cũng như chết không từ bỏ dã tâm, bản chất tham lam, hung ác đáng bị vạch mặt và trừng trị.



- Phơi bày hiện thực đầy rẫy những bất công từ cõi trần đến cõi âm: 




( Ở đâu kẻ ác cũng sung sướng.




( Người lương thiện chịu oan ức.




( Thánh thần cõi âm cũng tham của đút lót, bao che cho cái ác lộng hành.




( Những người đại diện công lý cũng bị lấp tai, che mắt.


- Lời nhắn nhủ của tác giả (giáo dục):  phải đấu tranh đến cùng chống cái xấu, ác.

3) Nghệ thuật kể chuyện đặc sắc, hấp dẫn:



- Chi tiết mở đầu tác phẩm đã gây sự chú ý và dự báo những diễn biến tiếp theo sẽ thu hút người đọc.



- Câu chuyện thắt nút dần với những xung đột ngày càng căng thẳng, dẫn đến cao trào.

         + Đốt đền ( khó chịu ( hung thần đe dọa

         + Thổ thần báo : hung thần kiện ở Minh Ti.

         + Bệnh nặng thêm ( quỷ sứ bắt đi

         + Bị Diêm Vương quát mắng

     - Mở nút: lời Tử Văn được minh chứng, sự thật được phơi bày.


- Kết cấu giàu kịch tính, chặt chẽ, logic, tình tiết lôi cuốn, dẫn dắt khéo léo thu hút người đọc, người nghe.




[image: image1.png]


[image: image2.png]



